
căn m2 căn m2 căn m2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
7 Quận 1              4.76        1,451.00      228,327.0          1,451.0      263,427.0              -                -   

1
Khu nhà ở cao tầng 

và Khách sạn - 
Thương mại - Dịch vụ

Cty TNHH Bến 
Thành - Sao Thủy

65 Nguyễn Du, 
Phường Bến Nghé, 

Quận 1

1Bis-1Kep Nguyễn 
Đình Chiểu, Q.1 Đakao

 *521/UBND-
ĐTMT

*5069/QĐ-
UBND 

 "06/05/2014

15/10/2014 
1.76                  1,000 140,627 1,000 140,627 x

Đang điều chỉnh các 
chỉ tiêu QH; và thỏa 

thuận bồi thường 
GPMB

2
Khu phức hợp Trung 
tâm TT-VP và căn hộ 

cho thuê 
Cty CP Kum-Ba 

231 Bến Chương 
Dương (nay là 342 
Võ Văn Kiệt), Q1

231 Bến Chương 
Dương (nay là 342 
Võ Văn Kiệt), Q.1

Cô Giang 0 0 4176/UBN-
QLĐT  12/02/2011 0 0 0 0                  0.63                     161                56,700                     161                56,700 0 0

Đang thực hiện thủ 
tục giao đất, chưa thi 

công XD.

3 Lavenue Crown Cty CP ĐT Lavenue Lầu 3, Mayflower, 12 
Lê Thánh Tôn, Q1 8-12 Lê Duẩn,Q.1 Bến Nghé

2556/UBND-
ĐTMT

'3030/QĐ-
UBND

6/2/2011

24/6/2011
0 0 3030/QĐ-

UBND 14/6/2011
Dự kiến xin 

phép vào Quý 
3/2013

0                  0.49                     290                31,000                     290                66,100 0 0 Đã hoàn thành khoan 
khảo sát địa chất

4
Khu trung tâm 

thương mại, khách 
sạn, văn phóng và căn 

 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Thương mại An 

Khang
0 số 29 Nguyễn Đình 

Chiểu, P.Đa Kao, Q.1 P.Đa Kao, Q.1
Quyết định số 

6293/QĐ-
UBND

Ngày 
30/11/2015                  0.87 Đang triển khai bản 

vẽ KTTC

5

Dự án xây dựng công 
trình Văn phòng - 

Thương mại - Dịch vụ 
- Căn hộ 

Công ty TNHH Đầu 
tư Bất động sản 

T.N.T Trung Thủy
0

230 Nguyễn Trãi, 
P.Nguyễn Cư Trinh, 

Q.1

P.Nguyễn Cư Trinh, 
Q.1

6617/SXD-
TCV

 ngày 
19/8/2013                  0.50 Đang triển khai bản 

vẽ KTTC

6
Văn phòng - Khách 
sạn cao cấp - Căn hộ 

chung cư

Tổng Công ty Bến 
Thành - TNHH MTV 0

104 Nguyễn Văn Cừ, 
P.Nguyễn Cư Trinh, 

Q.1

P.Nguyễn Cư Trinh, 
Q.2

7657/UBND-
ĐTMT 

ngày 
10/12/2015 0.28 Đang triển khai bản 

vẽ KTTC

7 Khu phức hợp thương 
mại - dịch vụ - căn hộ 

Công ty Cổ phần Xây 
dựng Bắc Nam 79 0 Số 15 Thi Sách, 

P.Bến Nghé, Q.1 0 8106/UBND-
ĐTMT 

ngày 
1012/2015 0.24 Đang triển khai bản 

vẽ KTTC

17 Quận 2               112      15,142.00      1,587,545             7,040         526,033            428       51,000 

1

Chung cư cao tầng 
kết hợp thương mại - 
dịch vụ Thế Minh - 

Khu 1 thuộc khu dân 
cư Thạnh Mỹ Lợi

Công ty TNHH Xây 
dựng Thế Minh P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 3856/UBND-

ĐTMT ngày 03/8/2012 1.67                     520 520

2
Khu nhà ở phường 
Bình Trưng Đông - 

Cát Lái

Công ty TNHH Đầu 
tư Kinh doanh nhà 

Đoàn Nguyên

P.Bình Trưng Đông - 
Cát Lái, Q.2

5646/UBND-
ĐTMT 

ngày 
03/11/2012 6.00                     650 134

3

Khu phức hợp 
Thương mại - Dịch 

vụ, văn phòng và căn 
hộ

Công ty Bất động sản 
Gia Phú ` 4097/TTr-

SXD-TCV ngày 11/6/2013 4.67                  1,128 

4

Khu 4 (1.330 căn hộ) 
tại dự án khu dân cư- 

tái định cư 38,4ha 
phường Bình Khánh, 
quận 2 thuộc Khu đô 

thị mới Thủ Thiêm

Liên danh Cty Dịch 
vụ công ích quận 4 - 

Cty CP địa ốc Sài 
Gòn Thương tín - Cty 

CP SXTM Thành 
Công

P. Bình Khánh, Q.2 23/TTr-SXD-
TCV 

ngày 
04/01/2012 2.74                  1,330 

5

Khu biệt thự và căn 
hộ cho thuê kết hợp 

thương mại - dịch vụ, 
văn phòng, khách sạn

Công ty Cổ phần Sao 
Sáng Sài Gòn P.Thảo Điền, Q.2 484/QĐ-UBND ngày 

03/02/2015 0.90                       67 15,512 33 34

6
Khu nhà ở cao tầng 
kết hợp thương mại 
dịch vụ và văn phòng

Công ty TNHH Xây 
dựng và Kinh doanh 
nhà Điền Phúc Thành

P.An Phú, Q.2 3574/QĐ-
UBND ngày 23/7/2015 0.90                     400 400

7

Dự án hạ tầng kỹ 
thuật Khu nhà ở diện 

tích 14,59ha tại 
P.Bình Trưng Tây và 
Thạnh Mỹ Lợi, Q.2

Công ty TNHH Thế 
kỷ 21 Bình Trung Tây

P.Bình Trưng Tây và 
Thạnh Mỹ Lợi, Q.2

6068/QĐ-
UBND 

ngày 
19/11/2015 14.59

8

Khu phức hợp 
Thương mại - Dịch 
vụ, Văn phòng và 

Căn hộ tại P.An Phú, 
Q.2

Công ty TNHH Bất 
động sản Gia Phú P.An Phú, Q.2 6604/QĐ-

UBND 
ngày 

09/12/2015 4.67                  1,887 1,887

9 Khu nhà ở P.Bình 
Trưng Đông

Công ty TNHH Nông 
sản Tân Hoàng Mỹ

P.Bình Trưng Đông, 
Q.2

16591/TTr-
SXD-PTĐT 

ngày 
15/12/2015

31.32                     834 744 90

10 Khu dân cư Bình 
Trưng Đông

Cty CP Ngoại thương 
và Phát triển đầu tư 

TPHCM
P.An Phú 30.00                  4,700 995,000

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÃ THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ

STT Dự án

Chủ đầu tư Địa điểm dự án Văn bản công nhận chủ đầu tư Văn bản chấp thuận đầu tư

Địa chỉ trụ sở Địa chỉ Phường Số Văn bảnTên Chủ Đầu tư Số Văn bản

Tổng số nhà ở theo QH
Ngày, Tháng, 

Năm

Quyết định giao (thuê) đất Giấy phép xây dựng

Số Quyết địnhNgày, Tháng, 
Năm

Ngày, Tháng, 
Năm Số Quyết định Ngày tháng, 

năm

Cơ cấu sử 
dụng đất theo 

quy hoạch
Nhà chung cư Ghi chúBTGPM

B >80%

BTGP
MB<80

%

Cơ cấu nhà ở theo quy hoạch

Nhà thấp tầng



căn m2 căn m2 căn m2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

STT Dự án

Chủ đầu tư Địa điểm dự án Văn bản công nhận chủ đầu tư Văn bản chấp thuận đầu tư

Địa chỉ trụ sở Địa chỉ Phường Số Văn bảnTên Chủ Đầu tư Số Văn bản

Tổng số nhà ở theo QH
Ngày, Tháng, 

Năm

Quyết định giao (thuê) đất Giấy phép xây dựng

Số Quyết địnhNgày, Tháng, 
Năm

Ngày, Tháng, 
Năm Số Quyết định Ngày tháng, 

năm

Cơ cấu sử 
dụng đất theo 

quy hoạch
Nhà chung cư Ghi chúBTGPM

B >80%

BTGP
MB<80

%

Cơ cấu nhà ở theo quy hoạch

Nhà thấp tầng

11 Khu dân cư Nam 
Rạch Chiếc

Cty TNHH Nam Rạch 
Chiếc P.Bình An

12 Khu nhà ở Phường 
Bình An Cty CP Thạnh Phú Bình Khánh

13 Khu chung cư 7,079 
m2

Cty TNHH XD KDN 
Khởi Thành Bình Trưng Đông 5.07                     170 51,000 x x 170 51,000

14 Khu dân cư Bình 
Trưng Đông Cty CP Hải Duy Bình Trưng Đông

15 Khu dân cư Bình 
Trưng Đông

Cty Tư vấn Thiết kế 
XD&GT Hoằng Gia An Phú 1.65                     316 86,921 316 86,921 x x

16 Khu nhà ở chung cư Cty CP Đầu tư Xây 
dựng Phú Mỹ An 40 Trần Não, Bình An Thảo Điền 7.98                  3,140 439,112 3,140 439,112

17
Khu nhà ở cao tầng 

kết hợp TM-DV Thảo 
Điền

Cty CP ĐT Thảo Điền

2 Quận 3 0.54 256.00 41,680 256 41,680 0 0

1 Trung tâm thương 
mại và căn hộ cao cấp

Cty TNHH Quang 
Thuận                                 -   270- 274 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Q.3 P.8 4340/UBND-
ĐTMT 27/8/2012 1353/UBND 22/11/2011 -                  -                  Chưa có -                  0.45 256 41,680 256 41,680                  -                    -   Đang điều chỉnh các 

chỉ tiêu QH.

2 Chung cư kết hợp 
Thương mại - Dịch vụ 

Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Kinh Doanh 

Địa ốc III
                                -   tại 199 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, P.7 Q.3 P7

*2084/UBND-
ĐTMT

*6814/QĐ-
UBND  

ngày 17/4/2015

ngày 
10/12/2015

                     -                        -   -                  -                  -                  -                  0.09 0 0 0 0                  -                    -   Đang triển khai bản 
vẽ KTTC

9 Quận 4 5.74 2,344.00 388,835 2,344 388,835 0 0

1 DA 430 Nguyễn Tất 
Thành Cty Trung Thủy 60-62 Đông Du, 

P.Bến Nghé, Q.1
430 Nguyễn Tất 

Thành  P.18 1205/UBND-
ĐTMT 20/6/2014 0.34                     120 20,530 120 20,530

2 Chung cư Vĩnh Hội Cty DVCI Q.4 301 Hoàng Diệu, Q.4  P.4 1113/UBND-
ĐTMT 6/6/2014 0.30                     187 17,358 187 17,358 x

3 Chung cư 61B, P.4 Cty DVCI Q.4 301 Hoàng Diệu, Q.4 Đường 16  P.4 0.34                     219 87,100 219 87,100 x

4 DA 39-39B Bến Vân 
Đồn

Cty TNHH Phú Việt 
Tín 39 Bến Vân Đồn 39 Bến Vân Đồn  P.12 0.57                     340 35,100 340 35,100

5 DA 147Bis Nguyễn 
Tất Thành Cty Đường Khánh Hội 170-180 Nguyễn Tất 

Thành, Q.4
147Bis Nguyễn Tất 

Thành  P.13 0.60                     500 79,300 500 79,300

6 DA 300A-B Nguyễn 
Tất Thành

Cty CP Dệt may Viễn 
Thông Sài Gòn ViNa

300A-B Nguyễn Tất 
Thành

300A-B Nguyễn Tất 
Thành  P.13 0.53                     168 21,240 168 21,240

7 DA 11 Đoàn Văn Bơ Cty CP BĐS Song 
Mai 11 Đoàn Văn Bơ 11 Đoàn Văn Bơ  P.12 

8
Khu phức hợp TM-
DV-VP và Căn hộ 

Lancaster D4

 Cty CP ĐT BĐS 
Sabetran Trung Thủy 

60-62 Đông Du, 
P.Bến Nghé, Q.1 78 Tôn Thất Thuyết, P.16 2.40 750 83,654 750 83,654

9 DA 34-35 Bến Vân 
Đồn

 Cty CP ĐT và TM 
Nhà Rồng 128/63, Đoàn Văn Bơ 34-35 Bến Vân Đồn P.12  97/UBND-

ĐTMT 
19/6/2012 0.66 60 44,553 60 44,553

3 Quận 5 4.305 2,023.00 205,194 2,023 205,194

1

Khu phức hợp cao ốc 
văn phòng - thương 
mại - khách sạn và 
chung cư

Cty CP Bất động sản 
Sài Gòn Vina

35 Tôn Đức Thắng - 
Phường Bến nghé - 

Quận 1

628-630 Võ Văn 
Kiệt, P.1, Q.5 ( số cũ 
8-8bis, đường Hàm 
Tử)

Phường  1 7048/UBND-
ĐTMT  31/12/2014 6712/QĐ-

UBND 10/12/2015 3.116 1,023 123,525.0 1,023 123,525.0

Trước đây là của Tổng 
Công ty Điện lực 
thành phố Hồ Chí 

Minh

2
Trung tâm thương 
mại và căn hộ Tân 

Thành

Tổng Công ty cổ phần 
Bia Rượu Nước Giải 

Khát Sài Gòn
6 Hai Bà Trưng, Q.1

66 Tân Thành, 
phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí 

Minh

Phường  12 2132/QĐ-
UBND 29/4/2014 0.396 250 34,080.0 250 34,080.0

3
Dự án phát triển nhà 
ở tại số 290 An 
Dương Vương

Tổng Cty Đền bù giải 
tỏa

271/7B đường An 
Dương Vương, 
phường 3, quận 5

P4, Q5 Phường  4 3351/UBND-
ĐTMT 17/6/2015 3875/QĐ-

UBND ngày 7/8/2015 0.793 750 47,589.0 750 47,589.0

2 Quận 6 2.119 1,778.00 148,784.30 1,778.00 148,784.30

1 Chung cư Bình Phú 2 Cty CP Đầu tư Bình 
Phú Chung cư Bình Phú 2 Phường 10 210/UBND-

QLĐT 25/1/2011 1833/QĐ-UB 22/4/2005 0.27 150 11,988.3 150 11,988.3

2 Khu nhà ở X. hội - 
Khu nhà ở thương mại

Cty TNHH Quản lý 
BĐS Hoàng Phúc

 tại khu đất chợ Bình 
Phú cũ, P.10, Q.6 Phường 10 6733/UBND-

ĐTMT 17/12/2014 4919/QĐ-
UBND 05/10/2015 1.85 1,628 136,796.0 1,628 136,796.0

12 Quận 7 31.43 6,013.00 713,289.05 5,778.00 608,071.63 235.00 105,217

1 Khu dân cư mới phức 
hợp đa chức năng

Công ty TNHH XD-
SX-TM Tài Nguyên

10 Nguyễn Huệ, 
P.Bến Nghé, Q.1 P. Phú Mỹ, Q.7 Phú Mỹ 1235/UBND-

ĐTMT 03/11/2015 5067/QĐ-
UBND 09/10/2015 7.41 165 89,582.7 100 29,572 65 60,011 Chưa thi công



căn m2 căn m2 căn m2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

STT Dự án

Chủ đầu tư Địa điểm dự án Văn bản công nhận chủ đầu tư Văn bản chấp thuận đầu tư

Địa chỉ trụ sở Địa chỉ Phường Số Văn bảnTên Chủ Đầu tư Số Văn bản

Tổng số nhà ở theo QH
Ngày, Tháng, 

Năm

Quyết định giao (thuê) đất Giấy phép xây dựng

Số Quyết địnhNgày, Tháng, 
Năm

Ngày, Tháng, 
Năm Số Quyết định Ngày tháng, 

năm

Cơ cấu sử 
dụng đất theo 

quy hoạch
Nhà chung cư Ghi chúBTGPM

B >80%

BTGP
MB<80

%

Cơ cấu nhà ở theo quy hoạch

Nhà thấp tầng

2

Khu nhà ở thuộc lô 
A1, khu nhà ở Him 

Lam
(dự án thành phần 
thuộc Khu dân cư 
Him Lam, P.Tân 

Hưng, Q.7)

Công ty CP Khải Huy 
Quân

271/7B An Dương 
Vương – Phường 3 – 

quận 5
P.Tân Hưng, Quận 7 Tân Hưng 02/UBND-

QLĐT 20/01/2012 4347/QĐ-B 23/8/2012 1.04 313 27,860.0 313 27,860 Chưa xây dựng

3
Khu thương mại và 

nhà ở cao tầng 
(Golden Gate)

Công ty Cp thương 
mại và xây dựng 

Thành Hiếu

586 Huỳnh Tấn Phát, 
Phường Tân Phú, 

Quận 7
P. Tân Hưng, Q.7 Tân Hưng 3690/UBND-

ĐTMT 27/7/2012 1755 10/4/2014 2.98 766 92,593.0 766 92,593 Chưa thi công

4 Nhà ở cao tầng
Công ty TNHH đầu tư 
phát triển thương mại 

Nguyễn Duy

163 Nguyễn Công 
Trứ, P Nguyễn Thái 

Bình,quận 1

P. Tân Thuận Đông, 
Q7 Tân Thuận Đông 2055/UBND-

QLĐT 14/8/2012 2607/QĐ-UB 22/5/2012 0.57 248 28,343.5 248 28,344 Chưa xây dựng

5

Khu dân cư Lô S8 -
KHU A ( do Công ty 
TNHH Phát triển Phú 
Mỹ Hưng làm CĐT)

 Công ty TNHH Phát 
triển Phú Mỹ Hưng

Lầu 10 Cao ốc 
Lawrence S.Ting 801 
Đại lộ Nguyễn Văn 
Linh, p.Tân Phú, Q7

Khu Nam -P. Tân 
Phú, Q.7 Tân Phú 213/QĐ-UBND 21/01/2015 4.50 69 15,642.5 69 15642.5 Thuộc BQLKN quản 

lý

6

Khu Căn hộ Happy 
Vally (lô R12, R15, 
R18)  ( do Công ty 

TNHH Phát triển Phú 
Mỹ Hưng làm CĐT)

 Công ty TNHH Phát 
triển Phú Mỹ Hưng

Lầu 10 Cao ốc 
Lawrence S.Ting 801 
Đại lộ Nguyễn Văn 
Linh, p.Tân Phú, Q7

P. Tân Phong, Q.7 Tân Phong 2314/UBND-
ĐTMT 26/5/2014 3.40 841 158,100.0 841 158,100 Đang thực hiện thủ 

tục đầu tư

7

Khu dân cư Nam 
Viên Lô S2 -KHU A -

Đô thị mới Nam 
Thành phố

 Công ty TNHH Phát 
triển Phú Mỹ Hưng

Lầu 10 Cao ốc 
Lawrence S.Ting 801 
Đại lộ Nguyễn Văn 
Linh, p.Tân Phú, Q7

P.Tân Phú, Q7 Tân Phú 16/UBND-
QLĐT 27/9/2013 2.89 96 27,832.2 96 27832.2 Đang thực hiện thủ 

tục đầu tư

8

Khu dân cư Lô Md3-
2 (Scenic valley) - 
Khu A -Đô thị mới 

Nam Thành phố

 Công ty TNHH Phát 
triển Phú Mỹ Hưng

Lầu 10 Cao ốc 
Lawrence S.Ting 801 
Đại lộ Nguyễn Văn 
Linh, p.Tân Phú, Q7

P.Tân Phú, Q7 Tân Phú 4222/QĐ-
UBND  25/8/2014 3.25 1,202 12,577.9                  1,202 12,578 Đang thực hiện thủ 

tục đầu tư

9
Khu dân cư Lô S10-2 
- Khu A -Đô thị mới 

Nam Thành phố

 Công ty TNHH Phát 
triển Phú Mỹ Hưng

Lầu 10 Cao ốc 
Lawrence S.Ting 801 
Đại lộ Nguyễn Văn 
Linh, p.Tân Phú, Q7

P.Tân Phú, Q7 Tân Phú 2282/QĐ-
UBND  18/5/2015 0.96 554 72,421.5                     554 72,422 Đang thực hiện thủ 

tục đầu tư

10 Khu nhà ở phường 
Bình Thuận Công ty Phú Gia An 72 Nguyễn Thị Thập, 

P.Bình Thuận, Q.7 Bình Thuận Bình Thuận 180/UBND-
QLĐT 17/01/2013 4123/TNMT-

QSDĐ 
ngày 

25/05/2008 0.95 205 37,967.8 200 36,235.98 5 1,732 Chưa xây dựng

11

Chung cư tái định cư 
Phú Mỹ 2 (thuộc dự 
án Khu tái định cư 

Phú Mỹ II)

Công ty CP Khải Huy 
Quân

271/7B An Dương 
Vương – Phường 3 – 

quận 5
P.Phú Mỹ, Quận 7 Phú Mỹ 5137/UBND-

ĐTMT 10/12/2011 4348/QĐ-UB 23/8/2012 2.03 1,008 63,289.0 1,008 63,289 Chưa thi công

12

Khu dân cư Lô Md2-
2 (Green valley) - 

Khu A -Đô thị mới 
Nam Thành phố

 Công ty TNHH Phát 
triển Phú Mỹ Hưng

Lầu 10 Cao ốc 
Lawrence S.Ting 801 
Đại lộ Nguyễn Văn 
Linh, p.Tân Phú, Q7

P.Tân Phú, Q7 Tân Phú 5167/QĐ-
UBND 30/9/2013 1.45 546 87,079.0 546 87,079 Đang thực hiện thủ 

tục đầu tư

14 Quận 8 36.01 10,406.00 1,227,509.5 8,024.37 1,056,723.55 17.00 0.00

1 Khu chung cư 314 Âu 
Dương Lân 

Cty DV công ích 
quận 8 3

4476/UBND-
TM ngày 
01/9/2009

491/UBND-ĐT 03/7/2013 0.35 252 27,248 252 27,248 Quận 8 chấp thuận 
đầu tư

2 Khu nhà ở 49C Lê 
Quang Kim

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Nông nghiệp ASC 

Sài Gòn
8

1285/UBND-
ĐTMT ; 

671/QĐ-UBND

18/03/2013;  
12/02/2015 1.67 760                   25,736.0           760                   25,736.0           

3
Khu CVVH & phức 
hợp Nam Tạ Quang 

Bửu

Cty CP TM-DV-XD-
KD nhà Vạn Thái 4 3531/UBND-

ĐTMT 07/12/2011 13.80                  1,740              248,853                  1,740              248,853 

4 Khu nhà ở Diamond 
Riverside Cty CP 577 16 2057/QĐ-

UBND 25/4/2014 4.15                  1,517              150,650                  1,517              150,650 

5 Khu nhà ở - TMDV - 
Văn phòng

Cty TNHH Lý 
Khương 7

Số 51/QĐ-
SXD-TĐDA 

ngày 
28/04/2010

28/4/2015 1.30 312                   38,527              312                   38,527              

6 Khu nhà ở Trương 
Hội II

Cty TNHH MTV 
DVCI Q.8, Cty CP 
XD Công nghiệp 
(DESCON) và Cty 
CP Sông Đà - Thăng 
Long

16

4961/QĐ-
UBND; 

6138/QĐ-
UBND 

08/10/2014; 
16/12/2014 4.15 1,028                170,238            1,028                170,238            

7 Khu chung cư 
Phương Việt Cty CP Phương Việt 6

2413/ UBND - 
ĐTMT ngày 

26/5/2010

4467/UBND-
ĐTMT 09/9/2011 2.22 1049 119375 1.049 119375
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8
Cao ốc Trung tâm 
Thương mại - căn 
hộ Hưng Phú Plaza

Công ty CP Văn 
Hóa Tổng hợp 

Hưng Phú
3 2089/UBND-ĐT 08/5/2013 0.173 88 11,177 88 11,177 Quận 8 chấp thuận 

đầu tư

9 Chung cư The Avila
Công ty TNHH SX 
Thương Mại Dịch 

vụ Thái Bảo
16 1301/UBND-ĐT 06/4/2015 0.427 285 28,208 285 28,208 Quận 8 chấp thuận 

đầu tư

10
Chung cư Anada

Công ty Cổ phần 
Tâm Thông 16 1491/UBND-ĐT26/6/2012

0.877
344 55,951 344 55,951 Quận 8 chấp thuận 

đầu tư

11

Dự án thành phần 
Khu phức hợp thương 
mại, văn phòng, 
khách sạn, căn hộ 
thuộc dự án Khu công 
viên văn hóa - du lịch 
- thể thao phía Nam 
đường Tạ Quang 
Bửu, P4, Q.8

Công ty Cổ phần 
Thương mại - Dịch vụ 
- Xây dựng Kinh 
doanh nhà Vạn Thái

Phía Nam đường Tạ 
Quang Bửu, P.4, Q8

4279/QĐ-
UBND ngày 

31/8/2015
31/8/2015                    4.0                  2,367 300,135.8                          2.367 300,135.8         

12 Khu nhà ở Mỹ Phúc, 
P.16, Q.8

Công ty TNHH 
Thương mại Xây 
dựng và Kinh doanh 
nhà An Phúc

P.16, Q.8
6615/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2015

               1.670 977                 84,699.0           960                   17                

13

Khu chung cu cao 
tầng tại đường An 
Dương Vương, P.16, 
Q.8

Công ty Cổ phần Địc 
ốc Tâm Thông

Đường An Dương 
Vương, P.16, Q.8

6896/QĐ-
UBND ngày 
10/12/2015

               0.341 196 23,116.2           196                   

14
Chung cư cao tầng tại 
Đại lộ Võ Văn Kiệt, 
P.16, Q.8

Công ty Cổ phần Địa 
ốc Tâm Thông

Đại lộ Võ Văn Kiệt, 
P.16, Q.8

6897/QĐ-
UBND ngày 
10/12/2015

               0.880 540 62,970.8           540                   

20 Quận 9 128.317 8196.00        1,515,949.5 5386.000 554892.000 2811.032 961057.5

1 Khu nhà ở thương mại
Công ty CP ĐT XD 
Hùng Việt (Chị Linh 

0907122862)
0 Long Bình 0

5057/UBND-
ĐTMT, 

5544/UBND-
ĐTMT

08/10/2010, 
07/11/2011

1665/UBND-
QLĐT 10/5/2012 0 0 0 0 3.291 117 35100 0 0 117 35100

2 Khu nhà ở CB-CNV 
Báo Thanh Niên

Công ty CP Tập đoàn 
Truyền thông Thanh 

Niên (Anh Nghĩa 
0909986689)

0 Long Phước 0 CV:16/UBND-
ĐTMT 1/4/2006 1186/UBND-

QLĐT 7/8/2013 0 0 0 0 4.2598 170           51,117.60 0 0 170.392 51117.6

3 Khu Nhà ở Phường 
Long Trường - Quận 9 

Công ty Cổ phần Đầu 
Tư Và Kinh Doanh 
Nhà Khang Điền 

(Anh Tùng 
093736088)

0 Phường Long Trường 
- Quận 9 Long Trường

 6421/UBND-
ĐTMT 

1714/UBND-
ĐTMT 

570/UBND-
ĐTMT

07/12/2009 

18/4/2011 

01/02/2013

1794/QĐ-
UBND 4/12/2014 0 0 0 0 9.077 516           84,946.00 338 31546 178 53400

4 Khu dân cư 7/5 Công ty TNHH A 
Sung 0 Long Thạnh Mỹ 0 6576/UBND-

ĐTMT 12/11/2014

763/UBND-
ĐTMT

739/BXD-
PTĐT 

2313/QĐ-
UBND

09/2/2015 
09/4/2015 
19/5/2015

3243/QĐ-UB 30/6/2004 0 0 32.12 760 340481 0 0 760 340481

5 Khu nhà ở Nam Phan
Công ty CP ĐT Nam 

Phan (A Phát 
0903907606)

0 Phường Phú Hữu Phường Phú Hữu 172/KTST-QH 16/01/2002 2137/QĐ-
UBND 5/8/2015 2362/QĐ-

UBND 25/5/2006 0 0 17.5215 636 190992 0 0 636.64 190992

6 Khu nhà ở cao tầng
Công ty tư vấn quốc 

tế (A Tùng 
093736088*)

0 Phú Hữu 0 0 0/1/1900 2312/QĐ-
UBND 19/5/2015

2362/QĐ-
UBND, 

4249/QĐ-
UBND 

25/5/2006, 
06/10/2008 0 0 3.101 1661 155050 1661 155050 0 0

7 Khu nhà ở thương mại

Công ty TNHH XD 
và KDN Điền Phúc 

Thành chuyển 
nhượng cho Công ty 
TNHH Đầu tư Nhà 

phố tại QĐ số 
2380/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2015 của 
UBND TP

0 Phú Hữu 0 0 0/1/1900 0 0/1/1900 QĐ:/QĐ-
UBND 31/12/2010 0 0 1.666 67 19992 0 0 67 19992



căn m2 căn m2 căn m2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

STT Dự án

Chủ đầu tư Địa điểm dự án Văn bản công nhận chủ đầu tư Văn bản chấp thuận đầu tư

Địa chỉ trụ sở Địa chỉ Phường Số Văn bảnTên Chủ Đầu tư Số Văn bản

Tổng số nhà ở theo QH
Ngày, Tháng, 

Năm

Quyết định giao (thuê) đất Giấy phép xây dựng

Số Quyết địnhNgày, Tháng, 
Năm

Ngày, Tháng, 
Năm Số Quyết định Ngày tháng, 

năm

Cơ cấu sử 
dụng đất theo 

quy hoạch
Nhà chung cư Ghi chúBTGPM

B >80%

BTGP
MB<80

%

Cơ cấu nhà ở theo quy hoạch

Nhà thấp tầng

8 Dự án nhà ở thương 
mại

Công ty TNHH Đầu 
tư Nhà PHố 0 Phú Hữu 0 1809/UBND-

ĐTMT 28/4/2014 3308/QĐ-
UBND 7/3/2014 3249/QĐ-

UBND 30/6/2014 0 0 4.4725 150 38793 0 0 150 38793

9
Cao ốc Phước Long A 

-
 Sài Gòn 5

Công ty TNHH MTV 
Xây dựng Thương 

mại Sài Gòn 5 (A Lý 
0918282299)

2A Lý Thường Kiệt, 
Phường 12, Quận 5, 

Tp. Hồ Chí Minh
Đường Nam Hòa Phước Long A

6317/UB-PC; 
2790/UBND-

ĐTMT

10/21/2004; 
6/13/2011

953/UBND-
QLĐT 13/6/2013 4443/QĐUB.Q

LĐT 34699 0 0 0.7 272 47600 272 47600 0 0

10 Khu Nhà Ở Thuỷ Lợi 
4

Tổng Công ty XD 
Thủy lợi 4 - CTCP (A 

Tuấn 0903833906)

205 Nguyễn Xí, 
Phường 26, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ 
Chí Minh. 

Điện thoại: 08-
38993850 Fax: 08-

38993851 


34 Thuỷ Lợi Phước Long A

01/GPCĐ80TC
-1; 

5803/UBND-
ĐTMT

1/3/1980; 
11/12/2012

2192/UBND-
QLĐT 11/11/2013 0 0 0 0 7.414 410 129315 218 53813 192 75502

11 Khu nhà ở cao tầng
Công ty TNHH ĐT 

Địa ốc Mỹ Thịnh Phú 
(C Linh 0937579789)

2-4-6 HOA MAI, 
PHƯỜNG 02, QUẬN 

PHÚ NHUẬN, 
THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH, VIỆT 

NAM

Phước Long B 0 2233/UBND-
ĐTMT 17/5/2010 38/UBND-ĐT 1/9/2012 0 0 0 0 1.0349 345 31050 345 31050 0 0

12 Khu nhà ở liên kế 
Hưng Phú

Công ty CP ĐT Địa 
ốc Hưng Phú (C Linh 

0937579789; A 
Vương 0919943738)

Tầng 7, Centec 
Tower, 72 - 74 

Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phường 6, 

Quận 3, Tp.HCM  
Điện thoại:  (848) 
3820 7173 - 3820 

7174  
Fax:  (848) 3820 

7172  


Phước Long B 0 0 0/1/1900 3074/QĐ-
UBND 25/6/2015 390/QĐ-UB 27/01/2005 0 0 0.6998 49 10497 49 10497 0 0

13 Khu nhà ở liên kế 
Hưng Phú mở rộng

Công ty CP ĐT Địa 
ốc Hưng Phú (C Linh 

0937579789; A 
Vương 0919943738)

Tầng 7, Centec 
Tower, 72 - 74 

Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phường 6, 

Quận 3, Tp.HCM  
Điện thoại:  (848) 
3820 7173 - 3820 

7174  
Fax:  (848) 3820 

7172  


Phước Long B 0 0 0/1/1900 1485/QĐ-
UBND 4/6/2015 450/QĐ-UBND 2701/2006 0 0 1.3124 127 19686 127 19686 0 0

14 Khu nhà ở thương mại
Công ty TNHH TM 

DV XD và KDN 
Tháp Mười

56-58 Phú Thọ, 
phường 2, quận 11 Phước Long B 0 0 0/1/1900

QĐ số 
1051/QĐ-

UBND
14/3/2015 3295/QĐ-UB 30/6/2004 0 0 3.0468 135 40500 0 0 135 40500

15 Khu nhà ở kết hợp 
thương mại dịch vụ

Công ty CP Đầu tư và 
Thương mại Tạp 
phẩm Sài Gòn (A 
Thái 0949123368)

35 Lê Quý Đôn, Q.3
127 Tăng Nhơn Phú 
phường Phước Long 

B, Quận 9
Phước Long B

2768/UBND-
ĐTMT; 

3490/UBND-
ĐTMT; 

6872/UBND-
ĐTMT 


6/15/2010; 
7/12/2011; 
12/28/2012

2100/UBND-
QLĐT 28/10/2013

Quyết định cho 
phép sử dụng 

khu đất số 
6430/QĐ-

UBND

41529 0 0 1.7184 286 29124 246 16200 40 12924

16
Khu nhà ở cao tầng 
và công trình công 

cộng

Cty TNHH Bệnh viện 
Đa khoa Quốc tế Vũ 
Anh và Cty CP ĐT 
dầu khí Thăng Long 

(A Khánh 
0973872626)

15-16 Phan Văn Trị, 
Phường 7, Quận Gò 

Vấp, Thành …
Phước Long B

7857/UBND-
ĐTMT, 

3072/UBND-
ĐTMT, 

119/UBND-
ĐTMT

18/12/2008, 
30/6/2010, 
10/01/2011

4593/QĐ-
UBND 15/9/2014 6.5 1625 146250 1625         146,250.00 

17 Phát triển khu nhà ở 
Công ty CP Nhà Việt 

Nam (A Phong 
0908140033)

408 N.T. M.Khai, 
P.5, Q.3 Nguyễn Xiển Trường Thạnh, Q. 9 1319/UBND-

ĐTMT 27/3/2010 1657/UBND-
QLĐT 03/112011 0 0 0 0 2.574 50 1.19494 25 0 25 1.19494

18 Khu nhà ở thương mại Công ty CP ĐT TM 
KD BĐS Thu Tâm

159.a Nguyễn Xiển
Phường Trường 
Thạnh, Quận 9

TP.HCM 

Trường Thạnh 0

CV:4098/UBN
D-ĐTMT, 

CV:4166/UBN
D-ĐTMT, 

12/08/2009; 
24/8/2010

2575/UBND-
QLĐT 31/12/2013 0 0 0 0 3.2594 489 45900 480           43,200.00 9 2700 70%
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19 Khu Nhà ở Phường 
Phú Hữu - Quận 9 

Công ty TNHH Đầu 
Tư Và Kinh Doanh 
Địa Ốc Gia Phước

0 Phường Phú Hữu - 
Quận 9 Phú Hữu

48/UBND-
ĐTMT

1810/UBND-
ĐTM

206/UBND-
ĐTMT

07/01/2009

24/01/2010

11/01/2013

7206/QĐ-
UBND 31/12/2015 0 0 0 0 3.3614 134 40336.8 0 0 134 40336.8

20 Khu nhà ở tại P.Phú 
Hữu, Q.9

Công ty Cổ phần Phú 
An Khang P.Phú Hữu, Q.9 7322/UBND-

ĐTMT 30/11/2015 21.19 197 59,218 197 59,218

4 Quận 10 4.16 994.00 67,270.00 994.00 67,270.00 0.00 0.00

1 Dự án PT Nhà ở Độc 
lập

Công ty CP PT Đô thị 
Đông Dương 334 Tô Hiến Thành 14 6575/UBND-

QLĐT 25/8/2013 3.36 300 67,270 300 67,270

2
Nhà ở Xã hội tại 324 

Lý Thường Kiệt, 
P.14, Q.10

Công ty Cổ phần Đức 
Mạnh

324 Lý Thường kiệt, 
P.14, Q.10

14 4888/UBND-
ĐTMT 

19/8/2015

3

Dự án xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật khu 
Z756 tại số 200 

đường 3/2 P.12, Q.10

Công ty Cổ phần Hà 
Đô - 756 Sài Gòn

Số 200 đường Ba 
Tháng Hai. P.12, Q.10

12

4327/QĐ-
UBND

01/9/2015              0.6851 610 610

4

Khu trung tâm 
thương mại - dịch vụ - 
 văn phòng và căn hộ 
tại số 376 Điện Biên 

Phủ, P.11, Q.10

Công ty Cổ phần Đầu 
tư TIE-EXIM

Số 376 Điện Biên 
Phủ, P.11, Q.10

11

6861/QĐ-
UBND

10/12/2015              0.1109 84 84

3 Quận 11 8.21 1,891.00 154,400.00 1,891.00 154,400.00 0.00 0.00

1 Khu Phức Hợp Đầm 
Sen

Công ty Cổ phần 
Quốc tế C&T

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
quận Phú Nhuận Phường 3, Q11 3 5.4568 1,600 144,000 1,600 144,000

x (chưa 
bồi 

thường)

Sở Xây Dựng có 
thông báo số 7832/TB-

SXD-VP ngày 
4/10/2012 về thống 

nhất chọn Công ty Cổ 
Phần Quốc Tế C&T. 

DA đến nay chưa 
triển khai 

2
Khu nhà ở xã hội tại 

khu đất 49/52 Âu Cơ, 
Phường 14, Quận 11

Tổng Công ty Cổ 
phần địa ốc 11

205 Lạc Long Quân, 
P.3, Q.11

49/52 Âu Cơ, Phường 
14, Q11 14 2.6 175 10,400 175 10,400.0 x (65%)

Văn bản số 
6650/UBND-TM 

ngày 27/10/2008 của 
UBND TP v/v phê 

duyệt phuơng án xử lý 
tổng thể sắp xếp nhà, 
đất của công ty kho 
bãi thành phố thuộc 
tổng công ty Địa ốc 

Sài Gòn

3
Khu nhà ở 205 

Lạc Long Quân, 
phường 3

Tổng Công ty Cổ 
phần địa ốc 11

205 Lạc Long Quân, 
P.3, Q.11

205 Lạc Long Quân, 
P.3, Q.11

3 5088/QĐ-
UBND

16/10/2014 0.1564 116 0 116 0

Đang chờ STC thẩm 
định giá quyền sử đất 
trình UB phê duyệt để 

cấp phép xây dựng
5 Quận 12 8.35 2,475.00 258,819.50 2,375.00 241,325.50 100.00 17,494.00

1 Chung cư Thiên An Công ty TNHH Long 
Nam Thiên

38A Ấp Bắc - P.13 - 
Q.Tân Bình 0 Tân Chánh Hiệp 1.63 560 46,079 560 46,078.50 0 0 Đang thực hiện thủ 

tục đầu tư

2 Trung tâm TM DV 
Chung cư Tanavi

 Công ty TNHH 
Thương mại - Sản 
xuất Tân Nhã Vinh

1042 Quốc Lộ 1A, P. 
Thới An, Q. 12 Thới An 0.5139 260 19,443 260 19,443.00 0 0 0
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3  Chung cư cao tầng 
Moscow Tower

Công ty TNHH Minh 
Nguyên Long

64, Khu Phố 4 Đường 
Tân Thới Nhất 21, P. 
Tân Thới Nhất, Q. 12

Tân Thới Nhất 6135/QĐ-
UBND

 ngày 
16/12/2014 1.634 439 46,081 439 46,081.00 0.000 0.000 Chủ đầu tư khó khăn 

về tài chính

4 Khu Tái định cư 
Tham Lương

Công ty TNHH 
Chung Trang Linh

64 Tân Thới Nhất 21, 
Khu phố 4--Phường 
Tân Thới Nhất-Quận 

12

Tân Thới Nhất 1246/QĐ-
UBND

Ngày  
24/3/2015 3.39 676 87,334 576 69,840.00 100 17494 Đang thực hiện thủ 

tục đầu tư

5 Khu nhà ở xã hội Tổng Công ty Địa ốc 
Sài Gòn TNHH MTV

41 Sương Nguyệt 
Ánh P.Bến Thành Q.1 

TP HCM 
Tân Thới Nhất

4285/UBND-
ĐTMT

6305/UBND-
ĐTMT (bổ 

sung)

NGÀY 
27/8/2011 

NGÀY 
04/12/2012 (bổ 

sung)

1.18 540 59,883 540 59,883.00 0 0 chấp thuận bổ sung có 
tăng diện tích

4 Quận Tân Bình 1.61 904.00 51,310.30 904.00 51,310.30 0.00 0.00

1 Chung cư 251 Hoàng 
Văn Thụ, p2

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xây dựng Tân Bình

51 Hoàng Việt, 
phường 4, quận Tân 

Bình

 251 Hoàng Văn Thụ 
và 6 Phạm Văn Hai, 2  5733/UBND-

ĐTMT  
 ngày 

15/11/2011 

 672/QĐ-
UBND vủa 
UBND TP 

 ngày 
12/02/2015                        -                        -                        -                0.171                144.00           12,002.90                144.00           12,002.90                    -                    -  Đang thực hiện thủ 

tục đầu tư 

2
Tổ hợp chung cư tại 

201-209, 227 Lý 
Thường Kiệt

Công ty TNHH MTV 
Phát triển nhà và kinh 

doanh nhà

_ Lầu 12 Cao ốc 
HDTC 36 Bùi Thị 

Xuân, P. Bến Thành, 
Q.1, TP.HCM.

 ĐT 08 62 926 900

227 Lý Thường Kiệt 
(Khu III  Lô C Lô D) 6

 QĐ số 
9843/QĐ-

UBND  

 ngày 
06/08/2009 

 4407/QĐ-
UBND  

 ngày 
07/9/2015                        -                        -                        -                0.497                192.00             1,604.40                192.00             1,604.40                    -                    -  Đang thực hiện thủ 

tục đầu tư 

3 Chung cư Hoàng Hoa 
Thám

Công ty cổ phần may 
Tiến Phát

171C Hoàng Hoa 
Thám - P.13-Q.Tân 

Bình.

171C Hoàng Hoa 
Thám 13  1416/UBND-

ĐTMT  
 ngày 

19/3/2015 
 3573/QĐ-

UBND  
 ngày 

23/7/2015                0.128                  98.00             1,699.80                  98.00             1,699.80                    -                    -  Đang thực hiện thủ 
tục đầu tư 

4
Khu chung cư Gia 
đình quân nhân Sư 
đoàn Không quân 370

Công ty Cổ phần đầu 
tư CTK

Đường Tân Sơn, 
P.15, Q.Tân Bình đường Tân Sơn 15

 5162/UBND-
ĐTMT của 
UBND TP 

 Ngày 
8/10/2014 

 1288/QĐ-
UBND của 
UBND TP 

 26/3/2015                        -                        -                        -                0.812                470.00           36,003.20                470.00           36,003.20                    -                    -  Đang thực hiện thủ 
tục đầu tư 

4 Quận Bình Tân                     32             3,709.00              261,312                  3,636              250,114                 73          11,198 

1 Khu căn hộ cao tầng 
Phú Tân

P.Bình Trị Đông A, 
Q.Bình Tân

Cty CP DV Du Lịch 
Chợ Lớn

 4255/QĐ-
UBND   26/8/2014              17.916             1,000.00           82,553.90             1,000.00           82,553.90 

2

Trung tâm TM DV và 
Chung cư cao tầng tại 
số 510 Kinh Dương 
Vương, P. An Lạc A, 
Q.Bình Tân (Western 
Plaza)

510 Kinh Dương 
Vương, P.An Lạc A, 
Q.Bình Tân

Cty CP BCI xem lai 
cđt ctcp Bách Hóa 
Miền Nam

 4301/QĐ-
UBND; 

707/QĐ-UBND  

 28/8/2014; 
13/02/2015                8.280                656.00           51,338.00                656.00           51,338.00 

3 Khu nhà ở Hai Thành Công ty TNHH 
SXKD Hai Thành Đôn Hồ, quận 10 An lạc An lạc  0,74                  39.00           11,198.00            39.00     11,198.00 

4
Khu dân cư Tầm 
Nhìn P. Tân Tạo A, 
Q. Bình Tân

P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân

Cty TNHH Dacin 
Việt Nam

 4239/UBND-
ĐTMT  13/8/2013                5.923             2,014.00         116,222.00             1,980.00         116,222.00            34.00 

9                17.21             1,954.00           499,926.0                  21.00                        -              49.00          14,700 

1 Chung cư 2W Ung 
Văn Khiêm

Tập đoàn Công 
nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam

226 Lê Duẩn - Đống 
Đa - Hà Nội 2W Ung Văn Khiêm phường 25 6429/UBND-

ĐTMT
 ngày 

22/10/2015
QĐ số 816/QĐ-

UBND
 ngày 

03/3/2009 0 0 0                      -   0.68 40 3,600 0 0 0 0 Đang điều 
chỉnh QH

2
Căn hộ thương mại và 

văn phòng Sun 
Village

Cty CP đầu tư Tân 
Tiến 

31-33 Nguyễn Văn 
Đậu, P.06 - Q.Bình 

Thạnh

31-33 Nguyễn Văn 
Đậu, phường 6

Quyết định 
2197/UBND-

QLĐT
28/12/2010 0 00/1/1900 0 0 19/SXD-GPXD  25/01/2011 0.11 68 6,668 0 0 0 0 Đang triển khai bản 

vẽ KTTC

3 Chung cư B2 Trường 
Sa

Công ty TNHH MTV 
Địa ốc Bình Thạnh

66 Nguyễn Ngọc 
Phương, P.19, Bình 

Thạnh

Khu chung cư Trường 
Sa - Cù lao Chà phươờng 17

Quyết định 
127/UBND-

QLĐT
17/01/2013 0 00/1/1900 0 0 0                      -   0.11 56 5,729 0 0 0 0 Đang triển khai bản 

vẽ KTTC

4 Chung cư 686 XVNT Công ty CP Xây lắp 
thương mại 2

36 Ung Văn Khiêm, 
Phường 25, Quận 

Bình Thạnh
686 XVNT phường 25

Quyết định 
985/UBND-

QLĐT
07/06/2013 0 00/1/1900 0 0 0                      -   0.36 236 31,309 0 0 0 0 Đang triển khai bản 

vẽ KTTC

5 Khu phức hợp Cape 
Pearl

Tổng công ty Cổ phần 
Dịch vụ Tổng hợp 

Dầu khí
0

12 AB cư xá Thanh 
Đa, P.27, Q.Bình 

Thạnh
P.27, Q.Bình Thạnh 5698/QĐ-

UBND 
ngày 

20/11/2014 0 00/1/1900 0 0 0                      -   1.96 281 213,557 21 0 0 0 Đang triển khai bản 
vẽ KTTC

6
Khu chung cư kết hợp 
thương mại - dịch vụ 
và văn phòng làm việc

Công ty Cổ phần Địa 
ốc Sài Gòn Nam Đô 0 79/81 Nguyễn Xí, 

P.26, Q.Bình Thạnh P.26, Q.Bình Thạnh 413/QĐ-UBND ngày 
30/01/2015 0 00/1/1900 0 0 0                      -   11.47 749 80,262 0 0 0 0 Đang triển khai bản 

vẽ KTTC

7 Khu nhà ở CB - CNV
Công Ty Cổ Phần Cơ 

Khí & Xây Dựng 
Bình Triệu

79/5B Nguyễn Xí, 
phường 26, quận 

Bình Thạnh
phường 13 phường 13 0 0

QĐ số 
8239/QĐ-UB 
của UBND TP

ngày 
06/12/2001 0 0 0                      -   0.27 49 14,700 0 0 49 14,700 Đang triển khai bản 

vẽ KTTC

8 Căn hộ cao tầng Tài 
Lộc 

Công ty Cổ phần Phát 
triển Bất động sản 

Phú Gia

6-8 Nguyễn Thiện 
Thuật, P.24, Q.Bình 

Thạnh

6-8 Nguyễn Thiện 
Thuật, P.24, Q.Bình 

Thạnh
P.24, Q.Bình Thạnh

2148/UBND-
ĐTMT

7523/UBND-
ĐTMT

 ngày 
10/5/2013

 ngày 
07/12/2015

0 00/1/1900 0 0 0                      -   1.35 95 94,633 0 0 0 0 Đang triển khai bản 
vẽ KTTC

Quận Bình Thạnh



căn m2 căn m2 căn m2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

STT Dự án

Chủ đầu tư Địa điểm dự án Văn bản công nhận chủ đầu tư Văn bản chấp thuận đầu tư

Địa chỉ trụ sở Địa chỉ Phường Số Văn bảnTên Chủ Đầu tư Số Văn bản

Tổng số nhà ở theo QH
Ngày, Tháng, 

Năm

Quyết định giao (thuê) đất Giấy phép xây dựng

Số Quyết địnhNgày, Tháng, 
Năm

Ngày, Tháng, 
Năm Số Quyết định Ngày tháng, 

năm

Cơ cấu sử 
dụng đất theo 

quy hoạch
Nhà chung cư Ghi chúBTGPM

B >80%

BTGP
MB<80

%

Cơ cấu nhà ở theo quy hoạch

Nhà thấp tầng

9
Cao ốc căn hộ - 

Thương mại và Dịch 
vụ văn phòng cho thuê

Công ty Cổ phần Bất 
Động sản Song Thanh

414 Nơ Trang Long, 
P.13, Q.Bình Thạnh

414 Nơ Trang Long, 
P.13, Q.Bình Thạnh P.13, Q.Bình Thạnh 3948/QĐ-

UBND ngày 12/8/2015 0 00/1/1900 0 0 0                      -   0.90 380 49,468 0 0 0 0 Đang triển khai bản 
vẽ KTTC

4                  0.92                612.00           72,568.00                612.00           72,568.00                  -                    -   

1 Cao ốc TM, căn hộ 
Đầm Sen Park View

Cty Cổ phần 
địa ốc Phú Tân

Số 4 Bùi Cầm Hổ, P. 
Tân Thới Hòa, Q. Tân 
Phú

90/1
 Lũy Bán Bích

Tân Thới
 Hòa

 5717/QĐ-
UBND-ĐTMT  15/11/2011                0.920                612.00           72,568.00                612.00           72,568.00 

2 Chung cư cao tầng 
Phúc Bảo Minh

Cty CP thương mại 
xây dựng dịch vụ 
Phúc Bảo Minh

7/1, P.14,Q.10 47/67 Lương Minh 
Nguyệt

Tân Thới
 Hòa

 3038/QĐ-
UBND-ĐTMT  22/6/2011                0.860                595.00           59,882.00                595.00           59,882.00 

3 Căn hộ cao cấp Ánh 
Duy Tower

Doanh nghiệp tư nhân 
Ánh Duy

24/38 Tân Sơn Nhì, 
P. Tân Sơn Nhì, Q. TP

111-111A-111B Tân 
Sơn Nhì

Tân 
Sơn Nhì

 1639/UBND-
NĐ  30/12/2011                0.445                333.00           32,014.00                333.00           32,014.00 

4 Cao ốc The Platin Cty CP Địa ốc 11 7 Thoại Ngọc Hầu Hòa Thạnh  1201/UBND-
NĐ  24/9/2012                0.620                266.00           25,227.00                266.00           25,227.00 

1                  0.43                190.00           16,918.90                190.00           16,918.90                  -                    -   

1
Tòa nhà thương mại 

dịch vụ, văn phòng và 
căn hộ ở

Công ty Cổ phần 
thương mại Phú 

Nhuận

82 Trần Huy liệu 
phường 15, quận PN

128 Hồng Hà, P9, 
Q.PN 9 5821/QĐ ngày 

12/11/2012
2930/QĐ-

UBND 15/6/2015 0.43 190 16,919 190 16,919
Đang thực hiện thủ 

tục đầu tư (hiện trạng 
Đất trống)

11 Quận Thủ Đức 20.51 3,760.00 502,573.60 3,530.00 470,511.70 230.00 32,061.9

1 Khu nhà ở Bình Chiểu Cty CP Phát triển nhà 
Thủ Đức 0 Bình Chiểu 0 328/QĐ-UBND 28/01/2015 3.944 145 47,407 145 47407.4

2 Dự án nhà ở Công ty CP Quốc tế 
An Vui

Địa chỉ: 14B, Kỳ 
Đồng, 9, Quận 3, TP 

Hồ Chí Minh 
Hiệp Bình Phước                                 -                        -                        -    3225/UBND-

QLĐT         41,522.00                      -                        -                        -                        -   0.1562                  18.00 5,561.90                        -                          -              18.00       5,561.90 100%

3 Dự án nhà ở

Công ty TNHH TM-
DV Huyền Duy LD 
với Công ty Ladona 

LMT

26 Đường số 5 Cư xá 
Chu Văn An P.26, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Hiệp Bình Phước                                 -                        -                        -    611/UBND-
ĐTMT  

 ngày 
12/02/2014  4009/QĐ   23/8/2011  70/GPXD         42,128.00 2.02                746.00 104,228.00                740.00         104,228.00              6.00                  -   100%

4 Chung cư Cao tầng 
phường Linh Xuân

Công ty Cổ phần 
XNK Thủ Đức

231 Võ Văn Ngân, 
phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức

27, đường số 9, KP5 Linh Xuân                      -                        -   

1878/UBND-
QLĐT về việc 
chấp thuận đầu 
tư dự án cụm 
chung cư 
Timexco tại 
phường Linh 
Xuân, quận 
Thủ Đức

06/3/2013

Quyết định cho 
phép sử dụng 
số 2148/QĐ-
UBND

05/5/2014                      -                        -   0.67                312.00 27,677.00                312.00           27,677.00                  -                    -   100%

5 Dự án nhà ở

CÔNG TY CP XNK 
VÀ XD CÔNG 
TRÌNH 
(TRANIMEXCO)

127 Đinh Tiên 
Hoàng, p. 3, q. Bình 
Thạnh, TPHCM

0 p. Trường Thọ, q. Thủ 
Đức 0 0 2921/UBND-

QLĐT 41498 395/QĐ-UBND 24/1/2013                      -                        -   6.67                206.00 26,500.00                        -                          -            206.00     26,500.00 100%

6 Dự án nhà ở
Công ty CP Phát triển 
Hạ tầng & Bất động 
sản Thái Bình Dương.

Địa chỉ:31/21 Kha 
Vạn Cân, P.Hiệp 
Bình Chánh, Q.Thủ 
đức , Tp.HCM 
Phone: 0949 72 92 38 
- Fax: 08.37269872 
Email: 
info@ppigroup.com.v
n 


Hiệp Bình Chánh                                 -                        -                        -    2327/QĐ-
UBND   20/5/2015                      -                        -                        -                        -   2.10                626.00 42,300.00                626.00           42,300.00                  -                    -   100%

7 Dự án nhà ở (An Phú 
1)

Công ty CP Địa ốc 
Sài Gòn

Địa chỉ: 63-65 Điện 
Biên Phủ, P.15, Quận 
Bình Thạnh, TP.HCM 
Điện thoại: 84.8.3840 
5550        Fax: 
84.8.38405553 
E-mail: 
saigonres@hcm.vnn.v
n 


Hiệp Bình Chánh                                 -                        -                        -    2642/QĐ-
UBND         42,130.00  5298/QĐ-

UBND  20/10/202015                      -                        -   0.49                306.00 28,816.30                306.00           28,816.30                  -                    -   100%

Quận Phú Nhuận

Quận Tân Phú
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8 Dự án nhà ở
(An Phú 2)

Công ty CP Địa ốc 
Sài Gòn

Địa chỉ: 63-65 Điện 
Biên Phủ, P.15, Quận 
Bình Thạnh, TP.HCM 
Điện thoại: 84.8.3840 
5550        Fax: 
84.8.38405553 
E-mail: 
saigonres@hcm.vnn.v
n 


Hiệp Bình Chánh                                 -                        -                        -    2643/QĐ-
UBND    05/6/2015  5299/QĐ-

UBND   20/10/2015                      -                        -   0.50                263.00 28,889.00                263.00           28,889.00                  -                    -   100%

9 Dự án nhà ở Công ty Giống Gia 
Cầm Miền Nam

Địa chỉ: 20 Nguyễn 
Thị Minh Khai, Đa 
Kao, Hồ Chí Minh 
Điện thoại:08 3823 
5989 

P.Linh Chiểu, quận 
Thủ Đức                                 -                        -                        -    2453/UBND-

QLĐT  09/72013  8426/QĐ  12/12/2001                      -                        -   0.65                  50.00 4,500.00                  50.00             4,500.00                  -                    -   100%

10 Dự án nhà ở

Cty TNHH thương 
mại Thuận Thành 
Phát 
(Giao cho Công ty CP 
Chương Dương tiếp 
tục đầu tư)

Địa chỉ: 225 Bến 
Chương Dương, P. 
Cô Giang, Quận 1, 
TP.HCM
Điện thoại: 
0838367734 | Fax: 
0838360582

P.Trường Thọ, quận 
Thủ Đức                                 -                        -                        -    4578/UBND-

ĐTMT          41,191.00  1687/QĐ - UB  19/4/2002                       -                        -   1.49                616.00 74,263.00                616.00           74,263.00                  -                    -   100%

11 Chung cư Vạn Thành Công ty TNHH SX 
TM Phú An 0 0  Linh Trung  2261/UBND-

QLĐT 01/7/2013 1.98 472.00 112,431.00 472.00 112,431.00 100%

2                  2.10                652.00           48,675.00                624.00           40,022.30            28.00         8,652.7 

1 KDC Sông Đà IDC 
Tower

Công ty CP Đầu tư - 
Phát triển Sông Đà

14 Kỳ Đồng, 9, 3, Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 434/16 đường 26/3 15 6763/UBND-

ĐTMT  
ngày 

25/12/2012

 QĐ công nhận 
và chấp thuận 

đầu tư số 
6026/QĐ-

UBND 

ngày 
10/12/2014                        -                        -                        -                        -                  1.66                508.00           34,675.00                480.00           26,022.30            28.00       8,652.70 

Đang xin phép xây 
dựng

Thủ tục giao đất

2

Khu nhà ở sỹ quan, 
quân nhân chuyên 
nghiệp và công nhân 
viên quốc phòng - 
Trường sỹ quan kỹ 
thuật quân sự 

Tổng công ty Đầu tư 
Phát triển Nhà và Đô 
thị Bộ Quốc phòng

số 14G đường Phan 
Văn Trị, phường 7 , 
quận Gò Vấp

H6 đường Nguyễn 
Văn Lượng 17 49/UBND-

ĐTMT
Ngày  

07/01/2014

 QĐ CTDT 
6280/QĐ-

UBND  

 ngày 
26/11/2015                        -                        -                        -                        -                  0.44                144.00           14,000.00                144.00           14,000.00                    -                    - 

16 Huyện Nhà Bè 94.53 6,378.00 843,137.50 602.00 17,180.00 1,833.00 336,290

1

Khu chung cư cao
tầng xã Nhơn Đức
(Cao ốc Khải Hoàn
Paradise)

Cty CP K95 273 Bis Tôn Đản,
P.15, Q4

NĐức

4681/UBND-
ĐTMT

1530/QĐ-
UBND 

20/9/2011
07/4/2015

1.98                                 1,296 107,028.0         

2 Chung cư Cty TNHH TM-DV 
Hiệp Quế

1580/QĐ-
UBND 04/8/2015 0.36                                    148 17,855.0           

3 DA: Cao ốc căn hộ 
Thanh Yến

Công ty TNHH Thanh 
Yến Phú Xuân

QĐ số  191  
ngày 10/12/09
QĐĐC số 10 

ngày 
21/04/2011

4

DA Khu nhà ở cao 
cấp Bảo Long khu đất 

số 33-35 phía trái 
đường Nguyễn Hữu 
Thọ, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè

Công ty cổ phần kinh 
doanh bất động sản 
phát triển nhà thành 

phố

 Phước Kiển QĐ số 57 ngày 
10/5/2010

5

Khu công viên cây 
xanh kết hợp nhà ở 
TM tại TT Nhà Bè, H. 
Nhà Bè

Cty TNHH ĐT Bất 
động sản Gia Việt TT Nhà Bè 2474/QĐ-

UBND 26/5/2015 9.22                  2,499 

6
Khu nhà ở cán bộ, 
chiến sĩ của Tổng cục 
V - Bộ Công An

Tổng Cục V Phước Kiển 1931/UBND-
ĐTMT 23/4/2013 2191/UBND-

QLĐT 02/12/2014 10.82 136           57,061.00 136     57,061.00 

7 Khu dân cư Anh Tuấn 
Garden

Cty CP Đầu tư Anh
Tuấn

N.Đức 3857/UBND-
ĐTMT 08/3/2012 1569/UBND-

QLĐT 25/10/2012 2.77                119             2,285.00 119       2,285.00 

8 Dự án xây dựng 
chung cư Hội Vinh

Cty TNHH TM-XD 
Hội Vinh 865 Lê Văn Lương, 

xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, TP. HCM

Phước Kiển

994/UBND-
QLĐT 29/8/2011 0.345 155           17,180.00 155           17,180.00 

Quận Gò Vấp
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9 Khu nhà ở xã Phước 
Kiển

Công ty TNHH Đầu 
tư Phước Kiển

Lầu 6, Master 
Building, số 41-43 
Trần Cao Vân, 
P6,Q3, TP.HCM Phước Kiển

1065/UBND-
QLĐT 21/6/2013 8.28 158           68,008.20 158     68,008.20 

10 Khu nhà ở 28ha tại xã 
Nhơn Đức

Công ty TNHH MTV 
DVCI huyện NB Số 2281/16 Huỳnh 

Tấn Phát, Khu Phố 7, 
Thị Trấn Nhà Bè

1860/UBND-
QLĐT 14/10/2013 27.98 419         148,570.20 419     148,570.2 

11 Khu nhà ở Phú Xuân - 
 Hiệp Đạt

Công ty CP Hiệp Đạt Số C12/10A, KP3, 
Thị trấn Tân Túc, 
H.Bình Chánh, 
TP.HCM

 Phú Xuân 1862/UBND-
QLĐT 14/10/2013 2.28 29             9,010.80 29       9,010.80 

12 Khu nhà ở Công ty 
Phú Điền (Khu A)

Công ty CP ĐT XD 
và TM Phú Điền 31-33 Tân Canh, P.1, 

Q.Tân Bình, TP. HCM
Phước Lộc

2187/UBND-
QLĐT 02/12/2014 6.52 167           51,355.00 167     51,355.00 

13 Khu nhà ở Phước 
Kiển (phần mở rộng)

Công ty TNHH Xây 
dựng và Kinh doanh 
nhà Lập Phúc

X.Phước Kiển, H.Nhà 
Bè

5496/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2015

0.82 42                   17,233.5                                    - ` 42                

14
Khu dân cư Nhơn 
Đức tại X.Nhơn Đức, 
H.Nhà Bè

Công ty Cổ phần Vạn 
Phát Hưng

X.Nhơn Đức, H.Nhà 
Bè

3615/QĐ-
UBND ngày 

25/7/2015
9.33 382                 179,173.4                                  - 382              

15
Khu dân cư Vina 
Nam Phú tại X.Phước 
Kiển, H.Nhà Bè

Công ty TNHH Vina 
Nam Phú

X.Phước Kiển, H.Nhà 
Bè

4330/QĐ-
UBND ngày 

01/9/2015
12.94 381                 112,581.5         -                        381

16
Khu nhà ở cao tầng 
X.Phước Kiễn, H.Nhà 
Bè

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Bất Động sản 
Hưng Lộc Phát

X.Phước Kiển, H.Nhà 
Bè

6557/QĐ-
UBND ngày 
09/12/2015

0.89 447                 55,795.9           447                   -                  

11 157.33 8,889.00 1,070,490.3 7,737.00 793,262.40 1,152.00 345,583

1

Khu nhà ở chung cư 
cao tầng
tại thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh

Công ty TNHH 
Thương mại giao 
thông Hưng Phú 

Thị trấn Tân Túc 4124/UBND-
ĐTMT 09/8/1013 3.13 501 104,862 480 96,612 21 5,250 Đền bù 100%. Chưa 

thi công

2 Khu dân cư Thăng 
Long

Công ty CPPT CS hạ 
tầng số 9

18 Láng Hạ, P. Thành 
Công, Q. Ban Đình - 
Hà Nội

Xã Bình Hưng 2436/UBND-
ĐTMT 28/5/2011

QĐ giao đất 
Giai đoạn  

I(170219,9m2) 
số 3598/QĐ-

UBND

23/7/2011 35.70 2,157 241,500 1,985 198,500 172 43,000  x Đền bù 44%.

3 Khu dân cư Tiến 
Phước

Công ty TNHH Tiến 
Phước

542 Trần Hưng Đạo, 
P.2, Q5

Lô số 1 Khu 9AB - 
Đô thị Nam Thành 

Phố
Xã Bình Hưng 408/CV-BQL 09/7/2001 4511/QĐ-

UBND 09/11/2015 6580/QĐ-UB 30/12/2004 19.8397                  1,421              259,120                  1,107              151,265               314        107,855 100%

4 Khu Biệt thự sinh thái 
(GĐ 2)

Cty TNHH TM DV 
Triển Phong

32 Triệu Quang Phục, 
P. 10, Q. 5 Xã Phong Phú 6019/VP-

ĐTMT 09/11/2007 1627/UBND 11/10/2011 3532/QĐ-
UBND 24/6/2009 3.80 74 76,000 74 76,000  x Đền bù 90%

5 Khu chung cư cao 
tầng

DNTN TM Việt 
Cường Phát

B19/339F Ấp 2 Xã 
Tân Nhựt, Xã Tân 
Nhựt, Huyện Bình 

Chánh
Xã Tân Nhựt 5496/UBND-

ĐTMT 11/1/2010 650/UBND 17/5/2012 950/QĐ-UBND 26/02/2013 1.37 455 40,950 455 40,950
Đã bồi thường 100%. 
Đã san lấp, chưa thi 

công

6 Khu dân cư Cty CP Địa ốc An 
Nhân

Số 10 Đường 4 Tỉnh 
Lộ 25B, P.Bình Trưng 

Tây, Q.2
Xã Vĩnh Lộc A 3853/UBND-

ĐTMT 08/3/2011 4.67 1,774 140,100 1,774 140,100  x 

Giai đọan 1: 
2,48Ha/4,67Ha (đã 
bồi thường và san 
lấp). Chưa thi công
giai đọan 2: là phần 
diện tích còn lại, đã 

bồi thường đạt 5,463%

7 Khu dân cư Cty TNHH XD KDN 
Gia Phú Xã Vĩnh Lộc B

2452/UBND-
ĐTMT 30/5/2011 1632/UBND 11/10/2011 5.16                     190                62,504               190          62,504 Bồi thường 100%

8
Khu dân cư tại xã Lê 

Minh Xuân huyện 
Bình Chánh

Công ty TNHH Đầu 
Tư Phương Lâm

02 Thi Sách , phường 
Bến Nghé ,Quận 1 Tp 

HCM
Xã Lê Minh Xuân 3900/UBND-

ĐTMT 31/7/2013 3691/QĐ-
UBND 29/7/2014 38.90 2,020 39,140 1,666 165,835 354 37,474  x 

đất Nông trường, ảnh 
hưởng đất người dân 

trong DA khoảng 
0,95Ha (là các đường 
kết nối đi vào dự án)

Huyện Bình Chánh
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9

Dự án hạ tầng kỹ 
thuật thuộc dự án khu 

nhà ở Nguyên Sơn 
X.Bình Hưng, H.Bình 

Chánh

Công ty Cổ phần Bất 
động sản Nguyên Sơn Xã Bình Hưng 4673/QĐ-

UBND 18/9/2015 36.57 Bồi thường 100%

10

Khu dân cư Thuận 
Hưng tại X.An Phú 

Tây, Huyện Bình 
Chánh

Công ty TNHH Chế 
biến Nông hải sản 
Thương mại Xây 
dựng Thuận Hưng

Xã An Phú tây 6435/QĐ-
UBND 12/4/2015 2.23                     297              106,314                     270                 27          13,500 Bồi thường 100%

11

Khu dân cư Nam Sài 
Gòn - Thế Kỷ 21 

X.Bình Hưng, H.Bình 
Chánh

Công ty Cổ phần Thế 
kỷ 21 Xã Bình Hưng 6748/QĐ-

UBND 12/10/2015 5.96 Bồi thường 100%

160 672.86 80,017.00 9,904,514 57,196 5,968,523 6,956 1,883,255
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